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DUÏNG CUÏ CAÀM TAY / DUÏNG CUÏ TOÅNG HÔÏP

D
uïng cuï caàm

 tay / D
uïng cuï toång hôïp       

Model
99-093

Mã đặt hàng
CRO-990-784

Số lượng
32 chi tiết

Trọng lượng
4,2 kg

32 chi tiết bộ tuýp 1/2”
model 99-093

Thông số kỹ thuật: 19 đầu lục giác
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 
20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm. 6 đầu típ 12 
góc: 10, 12, 14, 15, 17, 19 mm. 2 đầu mở 
bugi 16mm (5/8”) & 21mm (13/16“). 1 cần bugi 16mm (5/8”) & 21mm (13/16“). 1 cần 
xiết 10”. 2 đầu nối 5” & 10”. 1 đầu đảo chiều 
3 hướng 1/2“F x 1/2”M. 1 đầu lắc léo 2-7/8”

Model
5032CR

Mã đặt hàng
KIG-503-010

Số lượng
39 chi tiết

Trọng lượng
--

39 chi tiết Bộ tuýp 1/4” & 3/8”
model  5032CR

Thông số kỹ thuật: 
1 cần xiết 8”, 1 đầu nối dài 3”
1 tay cầm 6”, 1 đầu chuyển 3/8”FX1/4”M
1 đầu típ 12 góc 20.8mm
18 chi tiết 1/4”: 4.5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12mm
1/2”, 7/16”, 3/8”, 11/32”, 5/16”, f9/32”, 1/4”, 7/32”, 3/16”
16 chi tiết 3/8”: 9, 10, 16 chi tiết 3/8”: 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19mm
3/4”, 11/16”, 5/8”, 9/16”, 1/2”, 7/16”, 3/8”

Model
99-096

Mã đặt hàng
CRO-990-781

Số lượng
18 chi tiết

Trọng lượng
3,7 kg

18 chi tiết bộ tuýp 1/2”
model 99-096

13 típ lục giác
8, 10, 11, 12, 13,14, 15, 16, 17, 
19, 22, 24, 27 mm
1 cần xiết tự động 10"
1 đầu lắc léo 2-7/8"1 đầu lắc léo 2-7/8"
1 típ mở bugi 21mm (13/16")
1 đầu nối 5"
1 cần chữ T 10"

11 chi tiết bộ đầu tuýp 1/2”
model 74-001

11 đầu lục giác: 10, 11, 12, 13, 14, 
15, 17, 19, 21, 24, 27 mm
Mã đặt hàng: CRO-740-777
Trọng lượng: 1,0 kg

25 chi tiết bộ tuýp 1/2”
model 99-085

Thông số kỹ thuật:
20 đầu lục giác:  8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32mm
1 cần chữ T 10”, 1 cần xiết 10”, 2 đầu nối 5”, 10”
1 đầu lắc léo 2-7/8”. Mã đặt hàng: 1 đầu lắc léo 2-7/8”. Mã đặt hàng: CRO-990-783
Trọng lượng: 4,0 kg

Model
87-008

Mã đặt hàng
CRO-870-780

Số lượng
17 chi tiết

Trọng lượng
3,5 kg

17 chi tiết bộ tuýp 1/2”
model 87-008

13 đầu lục giác:
8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 
19, 21, 22, 24 mm. 1 cần xiết tự 
động 10”. 1 đầu nối dài 5”. 1 cần lắc léo. 1 hộp sắt đựng dụng cụ

Model
99-095

Mã đặt hàng
CRO-990-782

Số lượng
25 chi tiết

Trọng lượng
5,6 kg

25 chi tiết bộ tuýp 1/2”
model 99-095

18 đầu lục giác:
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 
20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 mm  
1 cần xiết tự động 10”. 1 đầu mở 
bugi 21mm (13/16“). 1 đầu lắc léo bugi 21mm (13/16“). 1 đầu lắc léo 
2-7/8”. 1 cần chữ T 10”. 1 cần lắc 
léo 17”. 2 đầu nối 5” & 10”

Thông số kỹ thuật: 
18 đầu típ: 1-1/4”, 1-3/16”, 1-1/8”, 1-1/16”, 1”, 31/32”, 24/25”, 7/8 ‘, 13/16”, 
25/32”, 3/4”, 11/16”, 19/32”, 5/8”, 1 cần xiết tự động, 2 đầu nối dài 5” & 10”
1 đầu mở bugi, 1 cần chữ T, 1 cần lắc léo. Mã đặt hàng: MIS-000-736

24 chi tiết bộ tuýp 1/2” (hệ inch)


